7


TRƯỜNG MN SAO MAI      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   
       TỔ KHỐI CHỒI                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Krông Nô, ngày 03 tháng 9 năm 2026

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ:
CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON CỦA BÉ
(Thời gian: 3 tuần: Từ ngày 07/09 đến hết ngày 25/09/2026)

	TT
	TT MT
	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	1/ LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	1
	MT 1
	Trẻ khỏe mạnh, cơ thể phát triển cân đối, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi.
	- Ăn uống đầy đủ các chất.
- Đảm bảo an toàn cho trẻ khỏe mạnh.
- Có chế độ luyện tập phù hợp lứa tuổi
	- Thể dục sáng
- Hoạt động ăn, ngủ

	2
	MT 4
	Trẻ thực hiện được một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt khi được nhắc nhở.
 


	- Nhận biết đồ dùng vệ sinh cá nhân.
-Tập làm 1 số việc tự phục vụ trong sinh hoạt:
+ Cách rửa tay bằng xà phòng, cách lau mặt, cách đánh răng
+ Đi vệ sinh đúng nơi quy định...
+ Tự thay quần áo khi bị ướt, bẩn
+ Tự cầm thìa, bát xúc cơm gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn
	-Hoạt động ăn, ngủ
 -Hoạt động chiều


	3
	MT 11
	Trẻ thực hiện được đầy đủ, đúng, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh.


	Tập các động tác hô hấp:  Hít vào, thở ra.
Động tác vai:
- Động tác 1: Đưa tay lên cao, ra trước, sang ngang
-Động tác 2: Đưa 2 tay ra phía trước- sau và vỗ vào nhau
+ Động tác 3: Đưa ra trước, gập khủy tay
+ Động tác 4: Đưa 2 tay ra trước về phía sau
+ Động tác 5: Đánh xoay tròn 2 vai
- Lưng, bụng, lườn:
+ Động tác 1: Nghiêng người sang 2 bên
+Động tác 2: Quay sang trái, sang phải.               
+Động tác 3: Đứng cúi về phía trước
+ Động tác 4: Ngồi, cúi người trước, ngửa ra sau
+Động tác 5: Ngồi, quay người sang 2 bên  
- Động tác phát triển Chân:
  + Động tác 1: Đứng, 1 chân lên trước khụy gối
+Động tác 2: Đứng 1 chân nâng cao gập gối
+Động tác 3:    Đứng, nhún chân, khụy gối
+Động tác 4:, Ngồi nâng 2 chân, duỗi thẳng
+Động tác 5: Bật lên trước, ra sau, sang bên
	-Thể dục sáng
- Bài tập phát triển chung

	4
	MT 12
	Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi đi khụy gối, đi trên vạch kẻ thẳng sàn
	- Đi bằng gót chân, đi khuỵu gối, đi lùi.
- Đi trên ghế thể dục.
- Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn.
	-Hoạt động hoc, Hoạt động chơi


	5
	MT 19
	Trẻ thực hiện được các cử động:
- Cuộn - xoay tròn cổ tay
- Gập, mở, các ngón tay,

	- Thực hiện các vận động tinh: Cuộn, xoay tròn cổ tay, gập mở các ngón tay thông qua các hoạt động thể dục, múa, chơi các trò chơi với các ngón tay và thông qua hoạt động tạo hình.
	- Hoạt động chơi góc 
- Hoạt động học
- Hoạt động chơi ngoài trời

	2/ LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	6
	MT 30
	Trẻ nói được họ  tên, tuổi, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích  của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.
	- Tên, tuổi, giới tính đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân.
- Bé biết gì về bản thân.
- Trả lời các câu hỏi của người khác khi hỏi về bản thân trẻ.
	












- Hoạt động chơi đón trẻ, trả trẻ.
- Hoạt động học.
-Hoạt động chơi ngoài trời
- Hoạt động góc
- Chơi hoạt động chiều


	7
	MT 33
	Trẻ nói được tên và địa chỉ của trường, lớp khi được hỏi, trò chuyện.

	- Tên, địa chỉ của trường, lớp.
- Tìm hiểu về trường MN.
- Tìm hiểu về lớp học của bé
- Trả lời tên, địa chỉ của trường, lớp học khi người khác hỏi.
	

	8
	MT 34
	Trẻ nói được tên, một số công việc của các cô giáo và các bác công nhân viên khi được hỏi và trò chuyện.

	-Tên và công việc của cô giáo và các cô bác ở trường.
- Trường mầm non thân yêu.
- Trả lời các thông tin về tên, công việc của cô giáo, bác lao công, bác bảo vệ, cô nuôi, cô y tế, các cô ban giám hiệu…khi được hỏi, trò chuyện.
	

	9
	MT 35
	Trẻ nói được tên, một vài đặc điểm của các bạn trong lớp khi được hỏi, trò chuyện.
	- Trò chuyện về các bạn của bé ở lớp.
- Biết tên, đặc điểm nổi bật của các bạn trong lớp.
	

	10
	MT 37
	Trẻ kể được tên và nói đặc điểm của một số ngày lễ hội.
	- Tên, đặc điểm, hoạt động của một số ngày lễ hội Ngày khai giảng, tết trung thu...
	

	11
	MT 39
	 Trẻ biết quan tâm đến chữ số, số lượng như thích đếm các vật ở xung quanh, hỏi:  “Bao nhiêu?”, “Là số mấy?”
	- Thích đếm các đồ vật ở xung quanh
- Phát hiện ra chữ số ở môi trường xung quanh
- Hứng thú tham gia các hoạt động đếm số lượng, chữ số ở lớp.
	

	12
	MT 40
	Trẻ nhận biết chữ số, số lượng, số thứ tự từ 1-5
	Đếm đến 2, nhận biết số 1 và số 2
	

	3/ LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	13
	MT 60
	Trẻ đọc thuộc được bài thơ, ca dao, đồng dao.
	- Đọc thơ, ca dao, đồng giao, tục ngữ, hò, vè về các chủ đề.
- Đọc diễn cảm kết hợp cử chỉ, điệu bộ đơn giản
	-Hoạt động học
- Hoạt động chiều
- Hoạt động dạo chơi

	14
	MT 62
	Trẻ biết bắt chước được giọng, điệu bộ của nhân vật trong truyện.
	- Bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện
- Đóng kịch, diễn rối
	

	15
	MT 63
	Trẻ sử dụng được các từ như: mời cô, mời bạn, Cảm ơn, xin lỗi, thưa, dạ, vâng....phù hợp với tình huống giao tiếp.
	- Hiểu nghĩa các từ : Mời cô, mời bạn, cảm ơn, xin lỗi,
- Sử dụng các từ đó trong giao tiếp
	

	16
	MT 68
	Trẻ nhận ra ký hiệu thông thường trong cuộc sống (nhà VS, nơi cấm lửa, nơi nguy hiểm,…).

	- Một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống: nhà vệ sinh trai, gái; lối thoát hiểm, nơi nguy hiểm, lối ra, cấm lửa…
- Một số kí hiệu, biển báo giao thông: đường cho người đi bộ, đèn giao thông, biển rẽ phải, ngược chiều ....
	

-Giờ ăn, giờ ngủ
- Hoạt động chơi góc và HĐ chiều

	4/ LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KĨ NĂNG XÃ HỘI

	17
	MT 70
	Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, tên mẹ.

	- Giới thiệu về bản thân bé
- Tên bố, mẹ.
- Yêu mến, quan tâm đến người thân trong gia đình.
- Trò chuyện về những người thân của bé
	-Giờ đón- trả trẻ.
- Hoạt động học
- Hoạt động ngoài trời
- Hoạt động góc
- Hoạt động chiều

	18
	MT 73
	Trẻ biết cố gắng hoàn thành công việc được giao (trực nhật, dọn đồ chơi).
	- Bé cất gọn đồ chơi đúng nơi
- Bé lau kệ, xếp bàn, ghế
	

	19
	MT 74
	Trẻ biết chơi thân thiện với bạn, tôn trọng người lớn…
	- Chơi hoà đồng với bạn.
- Quan tâm giúp đỡ bạn.
- Trò chơi, hành vi đúng, sai khi chơi cùng bạn.
- Chia sẻ đồ dùng, đồ chơi, nhường nhịn khi chơi cùng bạn.
- Tự tin vui vẻ, tự tin khi đến lớp.
- Nói lời yêu thương, động viên
- Nói lời cảm ơn, xin lỗi
- Lễ phép với người lớn
- Thực hiện tốt quy định khi chơi
	- Đón, trả trẻ
-  Hoạt động chơi
- Hoạt động học

	20
	MT 79
	Trẻ thực hiện được một số quy định ở lớp, trường mầm non và gia đình
	- Một số quy định của lớp học, gia đình và nơi công cộng (để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ; trật tự khi ăn, khi ngủ).
- Một số luật giao thông đơn giản (đi bên phải lề đường…)
- Lễ phép, ngoan ngoãn khi ở lớp cũng như ở nhà..
	- Đón, trả trẻ
-  Hoạt động chơi
- Hoạt động học

	5/ LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MĨ

	21
	MT 89
	Trẻ biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và biết thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ....
	- Hát các bài thiếu nhi phù hợp độ tuổi, theo chủ đề
- Thể hiện được sắc thái, tình cảm của bài hát.
- Hát kết hợp vận động
- Thể hiện cảm xúc qua cử chỉ, điệu bộ
- Mạnh dạn- tự tin hát, biểu diễn trước tập thể.
	-Giờ đón- trả trẻ.
- Hoạt động học
- Hoạt động ngoài trời
- Hoạt động góc
- Hoạt động chiều


	22
	MT 91
	Trẻ biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc, bố cục.
	- Sử dụng các kĩ năng vẽ để tạo ra một bức tranh có màu sắc, kích thước, hình dáng đường nét, bố cục đẹp, hài hòa.
	

	23
	MT 94
	Trẻ biết thể hiện xen kẽ màu, hình trong trang trí đơn giản.
	- Trang trí đường viền. 
- Trang trí xen kẽ hai màu
- Trang trí theo quy luật xanh- đỏ…
- Trang trí vòng hoa, khung tranh
	


* MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC
1.Môi trường vật chất:
a. Môi trường cho trẻ hoạt động trong phòng, lớp:
- Trang trí phòng lớp đảm bảo thẩm mĩ, thân thiện và phù hợp với từng chủ đề giáo dục, trang trí ngang tầm mắt của trẻ.
- Có các đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu đa dạng, phong phú, hấp dẫn trẻ và thay đổi theo từng chủ đề.
- Sắp xếp và bố trí đồ dùng, đồ chơi hợp lí vừa tầm với trẻ, đảm bảo tính an toàn và đáp ứng được mục đích giáo dục.
- Có khu vực để bố trí chỗ ăn, chỗ ngủ đảm bảo yêu cầu quy định.
- Các khu vực hoạt động bố trí phù hợp, linh hoạt (có thể bố trí cố định hoặc di chuyển), mang tính mở, tạo điều kiện dễ dàng cho trẻ sự lựa chọn và sử dụng đồ vật, đồ chơi, tham gia hoạt động và thuận lợi cho sự quan sát của giáo viên.
b. Môi trường cho trẻ hoạt động ngoài trời:
- Sân chơi và sắp xếp thiết bị chơi ngoài trời hợp lí, an toàn, thoáng mát.
- Khu vui chơi trí tuệ.
- Khu vui chơi thể chất.
- Bồn hoa, cây cảnh, vườn rau, vườn cổ tích.
- Các góc chơi được bố trí hợp lý trong sân trường: Không gian văn hoá dân tộc, góc âm thanh…
2. Môi trường xã hội:
- Môi trường chăm sóc giáo dục trong trường mầm non cần phải đảm bảo an toàn về mặt tâm lí, tạo thuận lợi giáo dục các kĩ năng xã hội cho trẻ.
- Trẻ thường xuyên được giao tiếp, thể hiện được mối quan hệ thân thiện giữa trẻ với trẻ và giữa trẻ với mọi người xung quanh.
- Hành vi, cử chỉ, lời nói, thái độ của giáo viên đối với trẻ và những người khác luôn gương mẫu, mẫu mực để trẻ noi theo. 
[bookmark: _GoBack]Trên đây là kế hoạch giáo dục chủ đề: Trường Mầm Non của bé. 
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Nguyễn Thị Thu Huyền
	Người lập kế hoạch
TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
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